
 

 

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐỒ GỖ PHƯƠNG ĐÔNG 
 

Hà Nội: Số 6 Ngõ 236 Khương Đình, Quận Thanh Xuân. 

HCM  : Số 142 Phan Đình Phùng, Phường 5, Quận Phú Nhuận. 

Website: https://thosuacua.com; E: thosuacua@gmail.com 

Hotline: 0972.411.726 – 0912.838.198 

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SƠN CẦU THANG - SÀN GỖ 

Hà Nội, Ngày 10  Tháng 12 Năm 2018 

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Lời đầu tiên, xin chân thành cám ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ lắp đặt, 

sửa chữa, đánh chìa khóa cửa Trung tâm Sửa chữa Đồ gỗ Phương Đông. Và xin 

được gửi bảng báo giá chi tiết các sản phẩm đến quý khách hàng như sau: 

Loại sơn/Đơn vị tính SƠN SÀN GỖ 
(Mét vuông) 

SƠN CẦU THANG GỖ 
(Mét dài) 

Sơn Thái 150.000 VNĐ 320.000 VNĐ 

Sơn Đại Bàng 150.000 VNĐ 320.000 VNĐ 

Sơn Công Nghiệp  150.000 VNĐ 320.000 VNĐ 

Sơn Maxilite 165.000 VNĐ 350.000 VNĐ 

Sơn Jotun 180.000 VNĐ 380.000 VNĐ 

Sơn Nippon 180.000 VNĐ 380.000 VNĐ 

Sơn Kova 185.000 VNĐ 390.000 VNĐ 

Sơn Cadin 185.000 VNĐ 390.000 VNĐ 

Sơn Expo 190.000 VNĐ 400.000 VNĐ 

Sơn Dulux 190.000 VNĐ 400.000 VNĐ 

Sơn Propan 350.000 VNĐ 520.000 VNĐ 

Sơn Inchem 300.000 VNĐ 450.000 VNĐ 

Sơn Men 320.000 VNĐ 600.000 VNĐ 

Sơn PU 1k 185.000 VNĐ 450.000 VNĐ 

Sơn PU 2k 07 195.000 VNĐ 410.000 VNĐ 

Sơn G8 Chống trầy sước 205.000 VNĐ 450.000 VNĐ 

Ghi chú: 

* Giá trên chưa bao gồm hóa đơn trực tiếp 5%. 

* Đơn giá trên áp dụng cho các công trình trên 20m2 không áp dụng cho 1 hoặc 2 bộ cửa nhỏ. 

* Thời gian hỗ trợ khách hàng từ 7h – 17h30. 

* Bảng báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách! 

https://thosuacua.com/

